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____________________________________________

PART I: QUESTION I : (1 – 8) (2.0 pts) 0,25 × 8 = 2,0
	1.bus station         
	2.three/3     
	3.450      
	4. Noisy    

	5.Hills Avenue   
	6.dinning room  
	7.modern 
	8.quiet




PART II : READING COMPREHENSION : ( 6.0 pts )

     Question 2 :0,25 × 8 = 2,0
	         1.   True                    
	2.   False                       
	3.   True                    
	4.   True

	5.   False                   
	         6.   False                       
	7.   True                    
	8.   True 


 Question 3 :  0,25 × 8 = 2,0  
	1.   C                         
	         2.   I                              
	3.   A                        
	4.   F

	         5.   D                         
	6.   B                             
	7.   J                         
	8.   E


Question 4 : 0,25 × 8 = 2,0  
	                1.   travel                   
	2.   ago                         
	3.   through              
	4.   who     

	         5.   outside                 
	6.   but                         
	7.   experiments       
	8.   taught


PART III: GRAMMAR & VOCABULARY: (8.0 pts)

QUESTION 5: : 0,25 × 4 = 1,0 
	1.chemist 
	2.great
	3.primary
	4.generation


QUESTION 6: 0,25 × 4 = 1,0

	1.sunburnt
	2.benefit
	3.terrible
	4., golden 


QUESTION 7: 0,25 × 8 = 2,0      

	 1.   visited                  
	2.   was opened           
	3.    have been          
	4.   connects

	5.   started                  
	6.   had worked / had   
	 7.   had travelled
	8.   had taken


     QUESTION 8: 0,25 × 8 = 2,0      
	  1.   friendly                                                    
	2.   publications
	         3.   communication                                        
	4.   limited

	         5.   undeniable                                               
	6.   width
	         7.   located                                                      
	8.   collectors


QUESTION 9: Rewrite these sentences, using the words given in such a way that they remain the same meaning as the original ones:

1. He won a prize at the competition because he spoke English fluently.

Because of his fluent English/ his fluency in speaking English, he won a prize at the competition.

2. Mr. Le said to his daughter, “ Do as many exercises in English as you can.”

Mr. Le advised his daughter to do as many exercises in English as she could.

3. I think no other flowers are as beautiful as rose.

I think rose is the most beautiful flower.

     4.   They will open the flower garden to the public for ten days.

          The flower garden will be opened to the public for ten days.

     5.   The pagoda is very small. A lot of visitors cannot stay inside at the same time.

   The pagoda is not large enough for a lot of visitors to stay inside at the same time.

     6.   My father hasn’t driven any car for 10 years.

The last time my father drove a car was ten years ago.

7. The weather is not good. They cannot climb up to the top of the mountain.

If the weather were good, they could climb up to the top of the mountain.

8. When he was young, he went swimming every morning. He doesn’t do it anymore.

He used to go swimming every morning when he was young. 

PART IV: WRITING (4.0 pts)
      Question 10 : 2.0 điểm. Viết một bức thư cho bạn để thuật lại việc chuẩn bị đón Tết ở gia đình

         mình.

· Ý tưởng : 1.0 điểm : Nêu ra được các việc chuẩn bị đón Tết như dọn dẹp vệ sinh, trang trí nhà cửa, bàn thờ, sân , cổng vào…, mua hoa, các loại bánh kẹo, trái cây, thực phẩm, quần áo mới…, tặng quà hoặc thiệp chúc Tết cho bạn bè, người thân…, việc gia đình quây quần chờ đón năm mới , lúc giao thừa….

· Kỹ thuật : 1.0 điểm : Viết được bức thư dài khoãng 120 – 150 từ, đúng bố cục  của một bức thư, câu văn viết đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, phong phú.

· Nếu thí sinh thuật lại những việc làm trong các ngày Tết ( sau giao thừa ), hoặc ghi tên hay địa chỉ thật, đề nghị trừ điểm vì thí sinh không hiểu đề.

· Tùy mức độ thí sinh viết được, giám khảo dựa vào thang điểm để quyết định.

   Question 11 : 2.0 điểm Viết một đoạn hội thoại nói về kế hoạch học tập.

· Ý tưởng: 1.0 điểm : Nêu ra được các công việc mà đội học sinh giỏi phải thực hiện để nâng cao khã năng và trình độ, chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi sắp đến như nắm vững kỹ thuật làm bài, biết cách trả lời các dạng bài tập khác nhau, đọc sách và luyện thêm các bài tập về ngữ pháp, từ vựng, đọc, viết…và nhất là rèn luyện kỹ năng nghe. Học sinh cũng có thể nêu lên kế hoạch tham vấn những lời khuyên hữu ích của các thầy. 

· Kỹ thuật : 1.0 điểm : Viết đoạn văn dưới dạng hội thoại, dài khoãng 15 – 20 câu trao đổi, câu đối thoại tự nhiên, dùng từ phong phú ,chính xác. Nếu viết dưới dạng văn xuôi : không cho điểm kỹ thuật .

----------------------------------------------- HẾT ------------------------------------------
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